
TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Khóa Chuyên ngành Chuẩn đầu ra

1 31221570568 Võ Lê Thị Hồng Quế 26/04/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Tiếng Anh thương mại Đạt

2 31221570016 Hồ Thị Cẩm Tiên 08/01/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Tiếng Anh thương mại Đạt

3 31221570544 Trịnh Thị Ngọc Trâm 28/06/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Tiếng Anh thương mại Đạt

4 31221570340 Đặng Nhật Huy 08/03/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Luật Kinh doanh Đạt

5 31221570490 Nguyễn Lê Như Ngọc 18/05/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

6 31221570423 Phùng Thị Thanh Nguyệt 04/06/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

7 31221570448 Đặng Quỳnh Như 17/04/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

8 31221570511 Nguyễn Thị Huyền Trang 09/11/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

9 31221570445 Ngô Thị Tường Vy 01/02/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

10 31221570324 Ngô Tuyết Ngân 25/03/2003 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

11 31221570224 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 01/04/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

12 31221570226 Ngô Thị Hồng Thắm 15/07/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

13 31221570265 Ngô Nguyễn Minh Thi 15/04/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

14 31221570328 Phạm Huệ Uyên 11/02/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

15 31221570542 Nguyễn Vũ Thục Đoan 18/01/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh nông nghiệp Đạt

16 31221570145 Trần Thị Ngọc Hân 14/04/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

17 31221570110 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 11/06/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

18 31221570535 Nguyễn Ngọc Gia Hân 12/04/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

19 31221570174 Nguyễn Vĩnh Mỹ Huyền 09/01/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

20 31221570217 Trần Bảo Ngọc 03/06/2003 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

21 31221570518 Nguyễn Hoàng Thảo Vy 28/10/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

22 31221570219 Trần Thảo Vy 29/05/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

23 31221570040 Trần Việt Anh 04/01/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ
Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng
Đạt

24 31221570051 Dương Đoàn Quế Băng 20/07/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ
Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng
Đạt

25 31221570067 Phan Khả Duy 10/08/2003 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ
Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng
Đạt

26 31221570084 Phạm Thanh Duyên 23/08/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ
Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng
Đạt

27 31221570068 Ngô Châu Nhựt Ngọc 11/01/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ
Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng
Đạt

28 31221570048 Nguyễn Đắc Thiện 03/09/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ
Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng
Đạt
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29 31221570061 Lê Nguyễn Duyên Thùy 23/12/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ
Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng
Đạt

30 31221570056 Phạm Thị Mỹ Trân 24/11/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ
Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng
Đạt

31 31221570060 Trần Lâm Vũ 22/06/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ
Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng
Đạt

32 31221570057 La Thúy Vy 17/08/2003 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ
Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng
Đạt

33 31221570206 Dương Thanh Đặng 30/10/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Marketing Đạt

34 31221570287 Võ Thị Minh Thơ 10/09/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Marketing Đạt

35 31221570351 Nguyễn Yến Trâm 11/02/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Marketing Đạt

36 31221570190 Trần Thị Tuyết Trinh 19/01/2004 Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Marketing Đạt

Tổng cộng: 36 sinh viên
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